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LỜI NÓI ĐẦU 

Khi nói đến các nhạc cụ truyền thống Việt Nam, người ta không thể không 

nói đến cây sáo trúc, một nhạc cụ quen thuộc, được phổ biến rộng rãi ở nước ta 

và đã được các nhạc viện, các trường nghệ thuật trên toàn quốc đưa vào chương 

trình đào tạo một cách bài bản và chuyên nghiệp. 

Sáo trúc được nhiều người ưa thích bởi cấu tạo đơn giản, gọn nhẹ. Sáo trúc 

còn có ưu thế về độ vang của âm thanh cũng như khả năng biểu hiện sâu đậm 

các giai điệu truyền thống dân tộc và những sáng tác mới qua phần diễn tấu kỹ 

thuật như: luyến, láy, nhấn, rung, vỗ, vuốt… 

Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, công tác đào tạo bộ môn Nhạc cụ 

truyền thống nói chung và sáo trúc nói riêng tại Trường Đại học Hạ Long đã đạt được 

một số thành công nhất định trong công tác đào tạo nhưng bên cạnh đó vẫn tồn tại 

một số hạn chế như: Giáo trình, tài liệu dạy học chưa phong phú, chưa có cuốn nào 

được lưu hành nội bộ để giúp cho công tác đào tạo được chủ động và nguồn tài liệu 

được phong phú mang bản sắc đặc trưng riêng.  

Để đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo theo tiêu chí chính quy, 

chuyên nghiệp, chúng tôi đã nghiên cứu và biên soạn tuyển tập tài liệu dạy học 

sáo trúc bao gồm 6 tập tương ứng với sáu năm đào tạo hệ trung cấp. Đây sẽ là 

nguồn tài liệu cho học sinh tiếp cận với kiến thức chuyên ngành được dễ dàng, 

hiệu quả và bổ sung vào nguồn tài liệu chung của nhà trường, giúp cho công tác 

đào tạo bộ môn sáo trúc ngày càng phát triển, phù hợp với tình hình thực tế địa 

phương. 

Cuốn tài liệu “Sáo trúc - Tập 2” nằm trong chương trình giảng dạy năm thứ 

hai, gồm hai học phần. Nội dung chính của cuốn tài liệu là giúp người học làm quen 

với các kỹ thuật cơ bản của sáo trúc ở trình độ năm thứ hai hệ Trung cấp sáu năm, 

thông qua các bài tập kỹ thuật rung hơi, bài tập láy ngón, các bài dân ca, ca khúc 

thiếu nhi được viết hoặc chuyển soạn cho sáo trúc theo trình tự từ dễ đến khó. 

Nội dung cuốn tài liệu bao gồm: 

+ Bài 1: Bài tập kỹ thuật.  

+ Bài 2: Ứng dụng kỹ thuật rung hơi, láy ngón vào bài dân ca soạn cho sáo 

trúc. 
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+ Bài 3: Ứng dụng kỹ thuật rung hơi, láy ngón vào ca khúc thiếu nhi soạn 

cho sáo trúc. 

CÁCH TỰ HỌC VỚI CUỐN SÁCH NÀY 

Để học tập và nghiên cứu cuốn tài liệu được thuận lợi, yêu cầu người học 

phải có kiến thức chung về các môn: Xướng âm, Ghi âm, Nhạc lí cơ bản. Bên cạnh 

đó, người học cần nghiên cứu kỹ các yêu cầu về kỹ thuật như: Tư thế, cách lấy hơi, 

nhả hơi, kỹ thuật luyến, láy và rung hơi. Sau khi nắm được phần lý thuyết và các 

yêu cầu về kỹ thuật cơ bản, người học tiến hành luyện tập theo quy trình sau:  

-  Trước khi tiến hành luyện tập, người học cần xướng âm kỹ từng bài cho 

chuẩn về cao độ và trường độ, cách phân chia câu, chia đoạn. Tìm hiểu nội dung 

bài qua những lời ca được ghi sẵn cùng bản nhạc.  

-  Tìm hiểu kỹ các kỹ thuật được ghi sẵn trên bản nhạc, cách luyện tập kỹ 

thuật sau đó ứng dụng vào luyện tập. 

-  Lưu ý: Tập đúng tư thế, tập chậm từng câu, lấy hơi nhả hơi đúng cách 

đúng chỗ, các kỹ thuật phải tập đi tập lại nhiều lần. Ngoài ra, người học có thể 

chủ động tìm hiểu thêm thông tin thông qua sách báo, mạng internet...để việc 

luyện tập đạt kết quả tốt. 

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC 

 -   Dự lớp đầy đủ, có ý thức trách nhiệm, chủ động trong học tập. 

 -   Học sinh đọc và nghiên cứu tài liệu trước khi đến lớp. 

 -   Tìm hiểu nội dung, chuẩn bị một số câu hỏi với GV để cùng với các 

thành viên trong lớp thảo luận. 
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LỜI CẢM ƠN 

Cuốn tài liệu được hoàn thành dựa trên sự tham khảo, học tập kinh nghiệm 

từ các kết quả nghiên cứu liên quan của các giảng viên, đồng nghiệp ở các trường 

đào tạo về âm nhạc trên toàn quốc. 

Tuy có nhiều cố gắng, nhưng cuốn tài liệu này không tránh khỏi những 

thiếu sót, rất mong nhận được nhiều ý kiến bổ sung, nhận xét đóng góp của bạn 

đọc và các đồng nghiệp để được hoàn thiện hơn. 

(Mọi ý kiến xin liên hệ: Ths Trần Anh Tuấn, Bộ môn Nhạc cụ truyền thống - Khoa 

Nghệ thuật - Trường Đại học Hạ Long) 

Quảng Ninh, ngày        tháng   02 năm 2022 

Chủ biên 

 

Trần Anh Tuấn 
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BÀI 1 
BÀI TẬP KỸ THUẬT 

 

 

NỘI DUNG CHÍNH 

▪ Nội dung 1: Bài tập kỹ thuật rung hơi 

▪ Nội dung 2: Bài tập kỹ thuật láy ngón 

1.1. BÀI TẬP KỸ THUẬT RUNG HƠI 

1.1.1. Khát quát về kỹ thuật rung hơi 

- Kỹ thuật rung hơi: Là một trong số các kỹ thuật diễn tấu quan trọng, rung hơi 

là lối thể hiện phong cách âm nhạc, đặc biệt là trong nhạc cổ truyền dân gian Việt 

Nam. Để luyện tập, trước hết ta đẩy hơi vào lỗ thổi một cách đột ngột rồi lại ngắt 

hơi đột ngột theo một chu kỳ đều đặn để tạo ra tần số dao động của âm thanh.  

Đối với sáo trúc, có nhiều kiểu rung hơi; đó là kiểu rung hơi sâu, nông, 

chậm, nhanh… 

Tuỳ vào chất liệu âm nhạc mà có kỹ thuật xử lý khác nhau để tạo nên 

những tần số rung cho phù hợp. 

Với các bài nhạc có tốc độ nhanh, tính chất vui tươi thì ta thường sử dụng 

kỹ thuật rung hơi nông và rung hơi nhanh. Các bài nhạc có tốc độ chậm tính chất 

buồn, sâu lắng thì ta thường sử dụng kỹ thuật rung hơi chậm và rung hơi sâu. 

Về kỹ thuật rung hơi cơ bản cần thực hiện từng bước, trước hết phải tập 

đẩy hơi, không đánh lưỡi như khi ta phát ra tiếng “Hự, hự , hự…”  

Ví dụ 1:  

 

1.1.2. Vai trò của rung hơi trong thực hành biểu diễn sáo trúc 

Trong thực hành biểu diễn âm nhạc nói chung và biểu diễn sáo trúc, rung 

hơi đóng một vai trò hết sức quan trọng. Rung hơi sẽ giúp cho phần trình diễn 

thêm nổi bật và dễ truyền cảm xúc đến với người nghe. Chúng ta có thể cảm nhận 
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rõ nét kỹ thuật này thông qua các tác phẩm  hoặc khi nghe các bài bản nhạc phong 

cách với những kỹ thuật rung đặc trưng như: rung hơi chậm, rung hơi sâu trong 

nhạc phong cách Huế; rung hơi nông, nhanh trong các làn điệu Chèo vui nhộn… 

Thông thường trong các tác phẩm hoặc một số bài ca khúc được chuyển 

soạn cho sáo trúc thì ta thường rung hơi vào những nốt có trường độ ngân dài 

để tăng thêm sức truyền cảm. Trong nhạc phong cách thì cách rung hơi lại khác, 

ta không thể rung hơi một cách tùy tiện mà phải rung đúng nốt quy định, như 

vậy mới thể hiện được tính chất âm nhạc của từng phong cách. 

1.1.3. Hướng dẫn thực hành 

1.1.3.1. Yêu cầu chung đối với người học 

- Nắm vững kiến thức, thực hiện được các bài tập, đảm bảo đúng thời lượng. 

- Đảm bảo về kỹ thuật chuyên môn: 

+ Luyện tập đúng tư thế 

+ Lấy hơi đúng cách, đúng chỗ 

+ Tiếng sáo vang, khỏe, rõ ràng 

Các bài tập rung hơi đều được thực hiện ở tốc độ chậm, có trường độ chủ 

yếu là nốt tròn và nốt trắng. 

Chú ý: Ngân đủ trường độ của từng nốt và lấy hơi đúng chỗ. 

1.1.3.2. Các bước hướng dẫn thực hành 

- Giới thiệu kiến thức căn bản về kỹ thuật rung hơi trong sáo trúc. 

- Giới thiệu về cao độ, trường độ của bài tập. 

- Ký hiệu nốt rung hơi trên bản nhạc. 

- Cách hít hơi và nhả hơi sao cho đúng với yêu cầu của bài tập. 

- Thực hành mẫu một số câu. 

- Tập ở tốc độ chậm. 

- Ghép nối các câu và hoàn thiện bài. 
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Hình 1.1. Cây sáo trúc 6 lỗ bấm (Nguồn: Internet) 
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Bài tập số 1 [2. tr.4] 
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Bài tập số 2 [2.tr.5] 
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Bài tập số 3 [2.tr.6] 
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Hình 1.2. Cây sáo nứa 6 lỗ bấm (Nguồn: Internet) 
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Bài tập số 4 [2.tr. 7] 
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Hình 1.3. Cây sáo cải tiến (Nguồn: Internet) 
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Bài tập số 5 [2.tr. 8] 
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Bài tập số 6 [2.tr.9] 
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1.2. BÀI TẬP KỸ THUẬT LÁY NGÓN 

1.2.1. Khát quát về kỹ thuật láy ngón 

- Láy ngón gồm có láy rền và láy dài: 

+ Láy rền: Láy rền là cách sử dụng ngón tay đập trên lỗ sáo nhiều lần và 

thật nhanh. 

+ Láy dài: Thường được sử dụng ở những nốt ngân dài nhưng đôi khi vẫn 

sử dụng cho nốt móc đơn và nốt đen. Ngón cần nảy nhẹ nhàng, không nhấc ngón 

quá cao để tốc độ ngón được nhanh hơn. Tốc độ ngón láy dài phụ thuộc vào nhịp 

độ của bài bản, có thể láy từ chậm đến nhanh hoặc nhanh luôn từ đầu. 

Ví dụ 2: 

 

1.2.2. Vai trò của láy ngón trong thực hành biểu diễn sáo trúc 

Trong thực hành biểu diễn âm nhạc nói chung và biểu diễn sáo trúc nói 

riêng, láy ngón đóng một vai trò hết sức quan trọng. Láy ngón làm cho giai điệu 

thêm uyển chuyển, sinh động, giúp cho phần trình diễn thêm nổi bật và dễ truyền 

cảm xúc đến với người nghe. Chúng ta có thể cảm nhận rõ nét kỹ thuật này thông 

qua các tác phẩm, các ca khúc chuyển soạn hoặc khi nghe các bài dân ca, nhạc 

phong cách có tính chất vui nhộn. 

Thông thường trong các tác phẩm hoặc một số bài ca khúc được chuyển 

soạn cho sáo trúc thì ta thường sử dụng kỹ thuật láy ngón vào những nốt có 

trường độ ngân dài để tăng thêm phần cao tròa của tác phẩm, giúp nghe cảm 

nhận được rõ hơn về sắc thái của bài.  

1.2.3. Hướng dẫn thực hành bài tập 

1.2.3.1. Yêu cầu chung đối với người học 

- Thực hiện được các bài tập, đảm bảo đúng thời lượng. 

- Đảm bảo về kỹ thuật chuyên môn: 

+ Luyện tập đúng tư thế 

+ Lấy hơi đúng cách, đúng chỗ 
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+ Tiếng sáo vang, khỏe, rõ ràng. 

Các bài tập rung hơi đều được thực hiện ở tốc độ chậm, có trường độ chủ 

yếu là nốt tròn và nốt trắng. 

Chú ý: Ngân đủ trường độ của từng nốt và lấy hơi đúng chỗ. 

1.2.3.2. Các bước hướng dẫn thực hành 

- Giới thiệu kiến thức căn bản về kỹ thuật láy ngón trong sáo trúc. 

- Giới thiệu về cao độ, trường độ của bài tập. 

- Ký hiệu nốt láy trên bản nhạc. 

- Cách hít hơi và nhả hơi sao cho đúng với yêu cầu của bài tập. 

- Thực hành mẫu một số câu. 

- Tập ở tốc độ chậm. 

- Ghép nối các câu và hoàn thiện bài. 
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Bài tập số 7 [1.tr.58] 
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Bài tập số 8 [1.tr.58] 
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Bài tập số 9 [1.tr59,60] 
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Bài tập số 10 [1.tr61,62] 

 

 

 



SÁO TRÚC TẬP 2  
 

 

23 
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Bài tập số 11 [1.62,63] 
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Bài tập số 12 [1.tr.64,65] 
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Bài tập số 13 [1.tr.65,66] 
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CÂU HỎI ÔN TẬP/BÀI TẬP 

Câu 1. Trình bày khái quát kỹ thuật rung hơi trong sáo trúc. 

Câu 2. Trình bày khái quát kỹ thuật láy ngón trong sáo trúc. 

Câu 3. Ứng dụng các kỹ thuật rung hơi, láy ngón vào bài tập thực hành. 

 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 

STT MỨC ĐỘ 

ĐÁNH GIÁ 

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ YÊU CẦU 

1 Học sinh xuất 

sắc 

- Kỹ thuật lấy hơi, nhả hơi 

- Bài tập kỹ thuật rung hơi 

- Bài tập kỹ thuật láy ngón 

- Đúng tư thế, lấy hơi 

đúng cách, đúng chỗ. 

- Tiếng sáo vang, khỏe, rõ 

ràng, đúng kỹ thuật. 

- Xử lý tốt sắc thái của bài.  

2 Học sinh giỏi - Kỹ thuật lấy hơi, nhả hơi 

- Bài tập kỹ thuật rung hơi 

- Bài tập kỹ thuật láy ngón 

- Đúng tư thế, lấy hơi 

đúng cách, đúng chỗ. 

- Tiếng sáo vang, khỏe, rõ 

ràng, đúng kỹ thuật. 

- Xử lý tương đối tốt sắc 

thái của bài 

3 Học sinh khá - Kỹ thuật lấy hơi, nhả hơi 

- Bài tập kỹ thuật rung hơi 

- Bài tập kỹ thuật láy ngón 

- Đúng tư thế, lấy hơi 

đúng cách, đúng chỗ. 

- Tiếng sáo vang, khỏe, rõ 

ràng, đúng kỹ thuật. 

4 Học sinh 

trung bình 

- Kỹ thuật lấy hơi, nhả hơi 

- Bài tập kỹ thuật rung hơi 

- Bài tập kỹ thuật láy ngón 

- Đúng tư thế, lấy hơi 

đúng cách, đúng chỗ. 

- Thực hiện tương đối 

đúng kỹ thuật. 

5 Học sinh 

không đạt 

- Kỹ thuật lấy hơi, nhả hơi 

- Bài tập kỹ thuật rung hơi 

- Không đúng tư thế. 

- Lấy hơi sai cách. 
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- Bài tập kỹ thuật láy ngón - Thực hiện không đúng 

kỹ thuật. 

- Không thuộc bài. 
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BÀI 2 

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT RUNG HƠI, 

LÁY VÀO CÁC BÀI DÂN CA 

SOẠN CHO SÁO TRÚC 
 

 

NỘI DUNG CHÍNH 

 Một vài đặc điểm cơ bản của dân ca các miền Bắc – Trung – Nam 

 Thực hành các bài dân ca trong chương trình học 

2.1. MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA DÂN CA CÁC MIỀN BẮC – 

TRUNG – NAM 

Dân ca là một loại hình nghệ thuật truyền thống tiêu biểu và phát triển 

mạnh ở các vùng miền của Việt Nam. Dân ca bắt nguồn từ cuộc sống lao động, 

sinh hoạt của nhân dân ta từ hàng ngàn năm nay và nó đã chiếm một vị trí quan 

trọng trong đời sống tinh thần của người dân qua nhiều thế hệ. Dân ca chứa đựng 

trong nó hàm lượng trí tuệ sáng tạo nghệ thuật mẫu mực, được nhiều lớp người 

dân sáng tạo nên. Một bài dân ca thường tồn tại với một bản coi như bản gốc, gọi 

là lòng bản và nhiều bản được ứng tấu thêm hay sửa đổi gọi là dị bản. Những 

bài dân ca được nhiều người yêu thích sẽ được truyền bá đi khắp nơi. Hiện nay 

các nhạc sĩ đã sáng tác thêm những lời ca mới dựa trên các làn điệu đã có tạo nên 

sự đa dạng và phong phú cho dân ca. Các dịp biểu diễn thường là lễ hội, hát làng 

nghề ngoài ra thường ngày cũng được hát lên trong lao động để động viên nhau, 

hay trong tình yêu đôi lứa, trong tình cảm giữa người và người. Tuy nhiên mỗi 

tỉnh thành, dân ca Việt Nam lại có phát âm, giọng nói và các từ khác nhau nên 

cũng có thể phân theo tỉnh cho dễ gọi vì nó cũng có tính chung của miền Bắc, 

miền Trung và miền Nam. Ngày nay, khi khảo sát một bài dân ca được phổ biến 

ở một vùng nào đó, muốn biết được xuất xứ của chúng, người ta thường dựa vào 

một vài đặc điểm có trong đó ví dụ như tiếng địa phương, những địa danh. Đây 

là cách dễ nhận biết nhất để nhận ra xuất xứ của một bài dân ca. Nói chung trong 

các bài dân ca miền Bắc thường có những từ đệm như: “rằng, thì, chứ…” và các 

dấu giọng như: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng được dệt bới những nốt nhạc sao cho 

việc phát âm được rõ nét. Một số phụ âm được phát âm một cách đặc thù như: 

“r, d, gi” hay “s và x” phát âm giống nhau, không phân biệt nặng nhẹ. Dân ca 
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miền Trung thì thường có chữ “ni, nớ, răng, rứa…” dấu sắc được đọc thành dấu 

hỏi (so với giọng người Bắc), dấu hỏi và ngã đều được đọc giống nhau và trầm 

hơn chữ không dấu. Những bài dân ca miền Nam thì thường có chữ “má (mẹ), 

bậu (em), đặng (được)…” chữ “ê” đọc thành chữ “ơ”, dấu ngã đọc thành dấu 

hỏi,… Nhưng nhìn chung thì vẫn là thoát thai từ lòng dân với đậm tính chất mộc 

mạc giản dị của họ. 

2.2. VAI TRÒ CỦA SÁO TRÚC TRONG DÂN CA 

Trong dân ca, dàn nhạc đệm là một thành tố hết sức quan trọng, là phần 

hồn không thể thiếu, nó có khả năng khắc họa hình tượng nhân vật thêm rõ 

nét. Trong dàn nhạc đệm cho hát dân ca, sáo trúc có vai trò vô cùng quan trọng, 

với âm sắc gần giống với tiếng hát, sáo trúc thường giữ vị trí bè giai điệu, khi thì 

gợi hơi, khi thì điểm xuyến, lúc lại dẫn dắt len lỏi cùng giọng hát bằng thủ pháp 

bè tòng làm tăng thêm phần hấp dẫn, truyền cảm giữa người diễn và người 

thưởng thức. 

Từ thủa sơ khai, dàn nhạc chỉ với vài ba nhạc cụ như: Trống, sáo, nhị đến 

nay dàn nhạc đã phát triển đông hơn rất nhiều với các nhạc cụ như: tam thập lục, 

thập lục, bầu, sáo, nhị, nguyệt, tỳ bà… dù dàn nhạc nhỏ hay lớn thì đều có sự 

góp mặt của sáo trúc. Với âm sắc đa dạng, phong phú, sáo trúc thể hiện rất tốt 

các cung bậc cảm xúc trong đệm hát dân ca. 

Với các kỹ thuật phong phú của mình, sáo trúc hoàn toàn có thể chơi tốt 

các bài dân ca một cách độc lập và hiệu quả. Sự khéo léo của người nhạc công 

ở đây là khi tấu lên một bài dân ca với rất nhiều nốt và kỹ thuật được thêm 

vào giúp cho bài dân ca thêm sinh động hơn nhưng vẫn không làm nhòe đi 

giai điệu gốc. 

Hiện nay, tại các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp như: Học viện Âm 

nhạc quốc gia Việt Nam, các trường Văn hóa nghệ thuật trên toàn quốc đều có 

chương trình đào tạo sáo trúc với các bài dân ca của các vùng miền, điều này cho 

thấy tầm quan trọng của sáo trúc đối với dân ca là không nhỏ. 
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2.3. THỰC HÀNH CÁC BÀI DÂN CA SOẠN CHO SÁO TRÚC TRONG 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC 

2.3.1. Yêu cầu chung đối với người học 

- Nắm được những đặc điểm cơ bản của dân ca: Bắc– Trung – Nam. 

- Thực hiện được các bài dân ca đảm bảo đúng thời lượng. 

- Đảm bảo về kỹ thuật chuyên môn: 

+ Luyện tập đúng tư thế, đúng kỹ thuật. 

+ Lấy hơi đúng cách, đúng chỗ. 

+ Tiếng sáo vang, khỏe, rõ ràng. 

+ Xử lý tốt sắc thái của bài. 

2.3.2. Các bước hướng dẫn thực hành 

- Giới thiệu khái quát về một số đặc điểm cơ bản của dân ca các miền Bắc 

– Trung - Nam; tính chất của các bài theo vùng miền. 

- Giới thiệu về kỹ thuật sử dụng trong bài. 

- Cao độ, trường độ và phân câu, phân đoạn của bài tập. 

- Cách hít hơi và nhả hơi sao cho đúng với yêu cầu của bài tập. 

- Thực hành mẫu một số câu. 

- Tập ở tốc độ chậm, ghép nối các câu và hoàn thiện bài. 
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Bài tập số 14 [4.tr.15] 

Qua cầu gió bay 
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Bài tập số 15 [4.tr17] 

Còn duyên 
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Bài tập số 16 [4.tr24] 

Ngồi tựa mạn thuyền 
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Bài tập số 17 [4.tr.27] 

Người ở đừng về 
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Hình 2.1. Thiếu nữ thổi sáo 

(Nguồn: Internet) 
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Bài tập số 18 [4.tr.41] 

Lý cái mơn 
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Bài tập số 19 [4.tr42] 

Lý ngựa ô 
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Bài tập số 20 [3.tr.7] 

Lý giao duyên 

 

 

 

 



 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG 

 

44 

Bài tập số 21 [3.tr.6] 

Lý quỳnh tương 
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Bài tập số 22 [3.tr.4] 

Lý con sáo 
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Bài tập số 23 [3.tr.3] 

Lý tình tang 
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CÂU HỎI ÔN TẬP/ BÀI TẬP 

Câu 1: Hãy trình bày khái quát một số đặc điểm cơ bản của dân ca đồng 

bằng Bắc bộ và cảm nhận của bản thân khi thể hiện các bài dân ca đó bằng cây 

sáo trúc. 

Câu 2: Hãy trình bày khái quát một số đặc điểm cơ bản của dân ca Trung 

bộ và cảm nhận của bản thân khi thể hiện các bài dân ca đó bằng cây sáo trúc. 

Câu 3: Hãy trình bày khái quát một số đặc điểm cơ bản của dân ca Nam bộ 

và cảm nhận của bản thân khi thể hiện các bài dân ca đó bằng cây sáo trúc.   

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ PHẦN THỰC HÀNH 

STT 
MỨC ĐỘ 

ĐÁNH GIÁ 
NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ YÊU CẦU 

1 Học sinh xuất 

sắc 

- Kỹ thuật lấy hơi, nhả hơi 

- Kỹ thuật rung hơi, luyến, 

láy. 

- Các bài dân ca 

- Đúng tư thế, lấy hơi đúng 

cách, đúng chỗ. 

- Tiếng sáo vang, khỏe, rõ 

ràng, đúng kỹ thuật. 

- Xử lý tốt sắc thái của bài.  

2 Học sinh giỏi - Kỹ thuật lấy hơi, nhả hơi 

- Kỹ thuật rung hơi, luyến, 

láy. 

- Các bài dân ca 

- Đúng tư thế, lấy hơi đúng 

cách, đúng chỗ. 

- Tiếng sáo vang, khỏe, rõ 

ràng, đúng kỹ thuật. 

- Xử lý tương đối tốt sắc 

thái của bài 

3 Học sinh khá - Kỹ thuật lấy hơi, nhả hơi 

- Kỹ thuật rung hơi, luyến, 

láy. 

- Các bài dân ca 

- Đúng tư thế, lấy hơi đúng 

cách, đúng chỗ. 

- Tiếng sáo vang, khỏe, rõ 

ràng, đúng kỹ thuật. 

4 Học sinh 

trung bình 

 

- Kỹ thuật lấy hơi, nhả hơi 

- Kỹ thuật rung hơi, luyến, 

láy. 

- Đúng tư thế, lấy hơi đúng 

cách, đúng chỗ. 
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 - Các bài dân ca - Thực hiện tương đối 

đúng kỹ thuật. 

5 Học sinh 

không đạt 

- Kỹ thuật lấy hơi, nhả hơi 

- Kỹ thuật rung hơi, luyến, 

láy. 

- Các bài dân ca 

- Không đúng tư thế, lấy 

hơi không đúng cách, 

đúng chỗ. 

- Thực hiện không đúng kỹ 

thuật. 

- Không thuộc bài. 

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO BÀI 2 

[1] L.V. Phổ, Bài tập kỹ thuật sáo trúc, Hà Nội: NXB Nhạc viện Hà Nội, 2003. 

[2] L.V. Phổ, Tuyển tập nhạc Huế cho sáo trúc, Hà Nội: NXB Nhạc viện Hà 

Nội, 2007. 

[3] L. V. Phổ, Tuyển tập dân ca, ca khúc Việt Nam và nước ngoài, Hà Nội: NXB 

Nhạc viện Hà Nội, 2004. 
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BÀI 3 

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT RUNG HƠI, 

LÁY VÀO CÁC CA KHÚC THIẾU NHI 

SOẠN CHO SÁO TRÚC 
 

 

NỘI DUNG CHÍNH 

Thực hành các ca khúc thiếu nhi trong chương trình học 

3.1. VÀI NÉT KHÁI QUÁT 

Ca khúc thiếu nhi là những ca khúc viết cho lứa tuổi thiếu niên và nhi 

đồng, những ca khúc này chiếm một số lượng không hề nhỏ trong nền âm nhạc 

Việt Nam. Tính chất âm nhạc trong ca khúc thiếu nhi thường vui tươi, trong sáng, 

hồn nhiên, giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe, dễ nhớ, cấu trúc thường được viết ở 

hình thức 1 đoạn đơn, có những bài viết ở hình thức 2 đoạn đơn, 3 đoạn đơn. 

Trong quá trình sáng tác, các nhạc sĩ cũng thường khái thác những chất liệu âm 

nhạc dân gian và kết hợp với bút pháp của thời đại để tạo nên những nét giai 

điệu trong sáng, phù hợp với lứa tuổi và chứa đựng ý nghĩa giáo dục cao qua 

từng bài hát. Chính vì những nét giai điệu hồn nhiên trong sáng, cấu trúc đơn 

giản, dễ nghe, dễ nhớ và mang ý nghĩa giáo dục cao. Cho nên, những ca khúc 

thiếu nhi cũng đã được chuyển soạn cho rất nhiều nhạc cụ độc tấu và được giảng 

dạy trong các nhà trường đào tạo về âm nhạc một cách bài bản và khoa học trong 

đó có sáo trúc. 

Trong cuốn tài liệu sáo trúc tập 2, tác giả đã sưu tầm một số ca khúc thiếu 

nhi tiểu biểu viết về một số vùng miền của tổ quốc, các ca khúc ca ngợi Bác Hồ, 

ca ngợi công ơn người mẹ, ca ngợi thầy cô, mái trường, ca ngợi những tấm gương 

dũng cảm để đưa vào nội dung dạy học. So với những ca khúc thiếu nhi đã được 

sưu tầm trong cuốn tài liệu sáo trúc tập 1, những ca khúc được sưu tầm trong 

cuốn tài liệu sáo trúc tập 2 có cấu trúc phức tạp hơn, giai điệu có những quãng 

chuyển động lớn hơn, tính chất âm nhạc cũng đòi hỏi những kỹ thuật thể hiện 

nhất định. Vì thế, kỹ thuật rung hơi, láy ngón được áp dụng để tạo nên những 

nét giai điệu thêm nổi bật và giúp người nghe cảm nhận được rõ hơn tính chất 

của bài. 
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3.2. YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC 

- Nắm vững kiến thức, thực hiện được các bài ca khúc thiếu nhi trong 

chương trình học, đảm bảo đúng thời lượng. 

- Đảm bảo về kỹ thuật chuyên môn:  

+ Luyện tập đúng tư thế, đúng kỹ thuật; 

+ Lấy hơi đúng cách, đúng chỗ; 

+ Tiếng sáo vang, khỏe, rõ ràng; 

+ Xử lý tốt sắc thái của bài. 

3.3. CÁC BƯỚC HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 

- Giới thiệu khái quát về các ca khúc thiếu nhi được soạn cho sáo trúc. 

- Giới thiệu về kỹ thuật sử dụng trong bài. 

- Cao độ, trường độ và phân câu, phân đoạn của bài tập. 

- Cách hít hơi và nhả hơi sao cho đúng với yêu cầu của bài tập. 

- Thực hành mẫu một số câu. 

- Tập ở tốc độ chậm. 

- Ghép nối các câu, đoạn và hoàn thiện bài. 
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Bài tập số 24 [4.tr.64] 

Bác Hồ - Người cho em tất cả 
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Bài tập số 25 [4.tr65] 

Em đi thăm Miền Nam 
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Bài tập số 26 [4.tr.66] 

Từ Ra - dơ - lip đến Pác Bó 
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Hình 3.1. Dòng suối Lê Nin – Pắc Bó – Cao Bằng (Nguồn: Internet) 
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Bài tập số 27 [4.tr.67] 

Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng 
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Bài tập số 28 [4.tr.69] 

Em bay trong đêm pháo hoa 
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Bài tập số 29 [4.tr.70] 

Ngày đầu tiên đi học 
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Hình 3.2. Em vui đến trường (Nguồn: Internet) 
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Bài tập số 30 [4.tr.71] 

Em đi trong tươi xanh 
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Hình 3.3. Thiếu nhi vùng cao đi học (Nguồn: Internet) 
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Bài tập số 31 [4.tr.72] 

Em nhớ mùa xuân Tây Nguyên 
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Bài tập số 32 [4.tr.73] 

Cho con 
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Bài tập số 33 [4.tr.74] 

Chỉ có một trên đời 
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Bài tập số 34 [4.tr.75] 

Đưa cơm cho mẹ đi cày 
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Bài tập số 35 [4.tr77,78] 

Đi học 
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Bài tập số 36 [4.tr.79,80] 

Nguyễn Bá Ngọc - người thiếu niên dũng cảm 
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Bài tập số 37 

Biết ơn chị Võ Thị Sáu 
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Hình 3.4. Tượng đài chị Võ Thị Sáu tại quê nhà đất đỏ 

(Nguồn: Internet) 
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Bài tập số 38 

Khúc hát chim sơn ca 
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CÂU HỎI ÔN TẬP/ BÀI TẬP 

Câu 1: Hãy so sách một bài ca khúc khi sử dụng kỹ thuật rung hơi và khi 

không sử dụng kỹ thuật rung hơi. 

Câu 2: Hãy so sánh một bài ca khúc khi sử dụng kỹ thuật luyến, láy và khi 

không sử dụng kỹ thuật luyến, láy. 

Câu 3: Ứng dụng kỹ thuật đã học vào các bài tập thực hành. 

 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ PHẦN THỰC HÀNH 

STT 
MỨC ĐỘ 

ĐÁNH GIÁ 
NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ YÊU CẦU 

1 
Học sinh xuất 

sắc 

- Kỹ thuật lấy hơi, nhả hơi 

- Kỹ thuật rung hơi, luyến, 

láy 

- Ca khúc thiếu nhi 

- Đúng tư thế, lấy hơi 

đúng cách, đúng chỗ. 

- Tiếng sáo vang, khỏe, rõ 

ràng, đúng kỹ thuật. 

- Xử lý tốt sắc thái của bài. 

2 Học sinh giỏi 

- Kỹ thuật lấy hơi, nhả hơi 

- Kỹ thuật rung hơi, luyến, 

láy 

- Ca khúc thiếu nhi 

- Đúng tư thế, lấy hơi 

đúng cách, đúng chỗ. 

- Tiếng sáo vang, khỏe, rõ 

ràng, đúng kỹ thuật. 

- Xử lý tương đối tốt sắc 

thái của bài 

3 Học sinh khá 

- Kỹ thuật lấy hơi, nhả hơi 

- Kỹ thuật rung hơi, luyến, 

láy 

- Ca khúc thiếu nhi 

- Đúng tư thế, lấy hơi 

đúng cách, đúng chỗ. 

- Tiếng sáo vang, khỏe, rõ 

ràng, đúng kỹ thuật. 

4 
Học sinh 

trung bình 

- Kỹ thuật lấy hơi, nhả hơi 

- Kỹ thuật rung hơi, luyến, 

láy 

- Ca khúc thiếu nhi 

- Đúng tư thế, lấy hơi 

đúng cách, đúng chỗ. 

- Thực hiện tương đối 

đúng kỹ thuật.  
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5 
Học sinh 

không đạt 

-  Kỹ thuật lấy hơi, nhả hơi 

- Kỹ thuật rung hơi, luyến, 

láy 

- Ca khúc thiếu nhi 

- Không đúng tư thế, lấy 

hơi không đúng cách, 

đúng chỗ. 

- Thực hiện không đúng 

kỹ thuật. 

- Không thuộc bài. 
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